14

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số:          /KH-UBND


	Bắc Giang, ngày     tháng 02 năm 2021


KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng
cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí
dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030



Thực hiện Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, cụ thể hóa nội dung Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp tình hình thực tế người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, hoạt động hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa; trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 
- Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động trợ giúp người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội nhân đạo, từ thiện trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.
2. Yêu cầu

-  Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hoạt động trợ giúp người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình đúng tiến độ, thực chất, hiệu quả.
-  Bảo đảm lộ trình và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Kế hoạch số: 5803- KH/UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh gắn với các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của địa phương.
- Các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, sơ kết giữa kỳ vào năm 2025 và tổng kết việc thực hiện kế hoạch vào năm 2030.
II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Triển khai tổ chức thực hiện tốt nội dung Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh phù hợp tình hình thực tế và điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Huy động sự tham gia của xã hội nhất là gia đình, cộng đồng tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; tạo điều kiện cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; sàng lọc, phát hiện và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí đặc biệt là trẻ tự kỷ bị tâm thần nặng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.
2. Mục tiêu cụ thể  

2.1. Giai đoạn 2021 - 2025
- Hàng năm có 90% người tâm thần, 80% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; ít nhất 400 - 500 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở giáo dục phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội.

- Có ít nhất 80% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục.

- Có 300 người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; 85% hộ gia đình người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.

- Có 80% người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

- Có 85% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
- Thành lập lại Cơ sở bảo trợ chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần cấp tỉnh. Các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí duy trì thường xuyên các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; thu hút ít nhất 20% đối tượng tham gia tập luyện thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật.
- Có 70% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở y tế.

- Có 50% gia đình có người tâm thần, 50% gia đình có trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

- Có 90% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

2.2. Giai đoạn 2026 – 2030
- Hàng năm 95% người tâm thần, 85% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; khoảng 600 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở giáo dục phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội.

- Có ít nhất 90% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục.

- Có 500 người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; 100% hộ gia đình người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.

- Có 100% người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

- Có 100% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đầu tư, nâng cấp, mở rộng quy mô Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần cấp tỉnh. Các Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí duy trì thường xuyên các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí; thu hút ít nhất 50% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 30% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật.
- Có 80% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở y tế.

- Có 70% gia đình có người tâm thần, 80% gia đình có trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

- Có 95% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí
1.1. Nội dung hoạt động
a) Triển khai, cụ thể hóa Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để tổ chức thực hiện hiệu quả.
b) Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí của địa phương. Nâng mức trợ cấp xã hội cho đối tượng người tâm thần được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Cơ sở trợ giúp xã hội đảm bảo phù hợp với mức sống trong xã hội trên địa bàn tỉnh. Mở rộng đối tượng người tâm thần được tiếp nhận vào Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần. 

c)  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xác định và cấp giấy xác nhận khuyết tật, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 
d) Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về người khuyết tật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.
e) Biểu dương, nhân rộng những gương người khuyết tật điển hình, tiêu biểu vượt khó vươn lên; những gương, người tốt, việc tốt, tổ chức điển hình tiêu biểu trong công tác giúp đỡ người khuyết tật. Khen thưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động có đóng góp thành tích trong việc thực hiện trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí từ tỉnh đến cơ sở.
1.2. Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025: Lồng ghép với kinh phí thực hiện Kế hoạch số 5803/KH-UB ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.

1.3. Cơ quan thực hiện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý thông tin về người bệnh tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí
2.1. Nội dung hoạt động
a) Tổ chức điều tra thông tin về người người bệnh tâm thần, trẻ tự kỷ,  người rối nhiễu tâm trí vào năm 2022 để xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về người bệnh tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí phục vụ công tác quản lý và thực hiện các chính sách, chế độ trợ giúp xã hội.

b) Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ thông tin, số liệu về người bệnh tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí toàn tỉnh.

c) Rà soát, thống kê thực trạng về người bệnh tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí hàng năm để bổ sung vào hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh.

2.2. Kinh phí thực hiện giai đoạn 2022-2025: Ngân sách bố trí bình quân 512,5 triệu đồng/năm, cả giai đoạn: 2.050 triệu đồng.
* Riêng năm 2022: Bố trí 1.450 triệu đồng cho Sở Lao động- TB&XH để tổ chức thực hiện:

- Điều tra thu thập dữ liệu về người bệnh tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh: 1.000 triệu đồng.
- Xây dựng phần mềm quản lý người bệnh tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí: 450 triệu đồng.

2.3. Cơ quan thực hiện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thống kê, UBND các huyện, thành phố.
3. Trợ giúp y tế
3.1. Nội dung
a) Thực hiện dịch vụ phát hiện sớm người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí; tuyên truyền, tư vấn về phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

b) Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, điều trị, trị liệu và phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí tại cấp huyện và  các bệnh viện.

c) Triển khai phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

d) Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý, chuyên môn, chuyên ngành phát hiện sớm, can thiệp sớm, phục hồi chức năng đặc biệt đối với tuyến cơ sở.
e) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để phát hiện sớm, can thiệp sớm. Phát triển mạng lưới phục hồi chức năng thống nhất theo 3 tuyến: Tỉnh, huyện, xã.

3.2. Kinh phí thực hiện: Lồng ghép với kinh phí thực hiện trong các chương trình mục tiêu về y tế.

3.3. Cơ quan thực hiện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

4. Trợ giúp giáo dục

4.1. Nội dung
a) Tham mưu đề xuất và triển khai thành lập các cơ sở giáo dục, lớp giáo dục chuyên biệt cho trẻ tự kỷ được tiếp cận giáo dục.
b) Triển khai, thực hiện hỗ trợ giáo dục hòa nhập ở các cấp học; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý tham gia giáo dục cho trẻ em tự kỷ và thanh niên rối nhiễu tâm trí; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trực tiếp dạy trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với giáo viên, nhân viên tham gia giáo dục trẻ tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí.

c) Cung ứng kịp thời các tài liệu, sổ tay hỗ trợ gồm: Hướng dẫn các gia đình có trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí; nâng cao kiến thức, kỹ năng, các phương pháp nhận biết và kỹ thuật can thiệp cơ bản đối với trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí trong cơ sở giáo dục; phương pháp cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong hoạt động chăm sóc, giáo dục cho người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí, đặc biệt là trẻ tự kỷ.

d) Triển khai, tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ, trợ giúp giáo dục trẻ em tự kỷ, người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí, gia đình về nghiệp vụ giáo dục trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí.

đ) Phát triển hệ thống dịch vụ và mô hình giáo dục trẻ em tự kỷ, người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí có hiệu quả của địa phương phù hợp với nhu cầu đa dạng của trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí: Phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập, giáo dục chuyên biệt, giáo dục trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí tại cơ sở trợ giúp xã hội, gia đình và cộng đồng, giáo dục từ xa.

e) Rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về giáo dục đặc biệt của trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí vào phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục cho trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí.
f) Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH quản lý trẻ em tự kỷ đang được chăm sóc, giáo dục trong các cơ sở giáo dục để đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.
4.2. Kinh phí thực hiện: Lồng ghép với kinh phí thực hiện trong các chương trình mục tiêu về Giáo dục- Đào tạo (xây dựng nguồn kinh phí riêng thực hiện chương trình).
4.3. Cơ quan thực hiện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan.
5. Trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, thể thao

5.1. Nội dung
a) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hướng dẫn tổ chức lao động trị liệu cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

b) Hướng nghiệp, tổ chức lao động trị liệu, văn hóa và thể thao phù hợp cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở phục hồi chức năng.

c) Triển khai, tổ chức thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ sinh kế đối với gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng và mô hình hướng nghiệp, tổ chức lao động trị liệu cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
d) Ưu tiên gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được vay vốn ưu đãi để tạo việc làm và mở rộng việc làm.

5.2. Kinh phí thực hiện: 

* Giai đoạn 2022-2025: Ngân sách bố trí 1.000 triệu đồng/năm, cả giai đoạn: 4.000 triệu đồng và các nguồn lồng ghép trong các chương trình, dự án có liên quan, cụ thể:
- Xây dựng 05 mô hình, gồm: 04 mô hình hỗ trợ sinh kế và 01 mô hình hướng nghiệp(trong đó có 01 mô hình tại Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh). 
- Kinh phí: 5 mô hình x 200 triệu đồng/mô hình/năm x 4 năm = 4.000 triệu đồng.

* Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng và bố trí kinh phí hàng năm để nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế. 

5.3. Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- TB&XH/UBND huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế các sở, ngành liên quan.

6. Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

6.1. Nội dung
a) Thành lập lại Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần tỉnh. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên; mở rộng và phát triển Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần của tỉnh đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và phục hồi chức năng, trị liệu cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí nặng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội.   

b) Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí nặng ngoài công lập theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030.
6.2. Kinh phí thực hiện: Bố trí ngân sách đầu tư cho Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần tỉnh và nguồn kinh phí xã hội hóa đầu tư cho các cơ sở ngoài công lập
6.3. Cơ quan thực hiện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-TB&XH.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố.
7. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên

7.1. Nội dung

a) Cử cán bộ tham gia đào tạo kỹ năng chuyên sâu về công tác xã hội lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe  tâm thần, trẻ tự kỷ và rối nhiễu tâm trí; kỹ năng sàng lọc phát hiện sớm đối với trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về sức khỏe tâm thần, trẻ tự kỷ.

b) Tập huấn cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. 

c) Tham gia tập huấn, bồi dưỡng định kỳ; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm; tập huấn giảng viên nguồn cho địa phương; kỹ năng phòng ngừa nguy cơ đối với trẻ em tự kỷ và bị rối nhiễu tâm trí.

7.2. Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025: Ngân sách bố trí bình quân 150 triệu đồng/năm x 5 năm =  750 triệu đồng

7.3. Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: Sở  Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
8. Truyền thông nâng cao nhận thức

8.1. Nội dung

a) Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí hệ thống trợ giúp xã hội; kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần; chăm sóc, giáo giáo dục và phục hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ.

b) Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, áp dụng các mô hình trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ hiệu quả của các tỉnh, thành phố. 
c) Xuất bản sổ tay hướng dẫn kỹ năng chăm sóc và phục hồi chức năng sức khỏe tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí cho cá nhân, tổ chức liên quan.

8.2. Kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025: Ngân sách bố trí bình quân 200 triệu đồng/năm x 5 năm =  1.000 triệu đồng

8.3. Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: Sở  Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
9. Trợ giúp pháp lý.

9.1. Nội dung
a) Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại các địa phương, các trường học … có nhiều người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính, có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện trợ giúp pháp lý.

c) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng sức khỏe tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên.

9.2. Kinh phí thực hiện: Lồng ghép với kinh phí thực hiện các chương trình về trợ giúp pháp lý.

9.3. Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

10. Hoạt động kiểm tra, đánh giá
10.1. Nội dung

a) Phổ biến hệ thống theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và hướng dẫn cách đánh giá kết quả, tác động cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch và các chính sách, pháp luật đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ. Xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi lợi dụng chính sách, lợi dụng người tâm thần, trẻ tự kỷ để trục lợi.
c) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

10.2. Kinh phí thực hiện: Ngân sách bố trí bình quân 100 triệu đồng/năm.

10.3. Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: Sở  Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và các vấn đề liên quan
 - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các quan điểm của Đảng, Nhà nước về quyền của người tâm thần và các chính sách trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ để làm chuyển biến một cách cơ bản nhận thức và thay đổi hành vi của xã hội và bản thân người tâm thần, trẻ tự kỷ để bảo vệ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho người tâm thần, trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng; khuyến khích sự nỗ lực tự vươn lên của chính người tâm thần, trẻ tự kỷ. 
- Xây dựng tủ sách liên quan đến người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí từ cấp xã để mọi tầng lớp nhân dân tiếp cận và nhận thức vấn đề tâm thần, tự kỷ, rối nhiễu tâm trí và các biện pháp phòng ngừa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tâm thần, các loại hình dịch vụ đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí.
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực, chống phân biệt đối xử đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí.

- Nêu gương tốt về tổ chức, cá nhân hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực trợ giúp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các Hội về người khuyết tật và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các hoạt động trợ giúp người tâm thần. 
- Triển khai, cụ thể hóa nội dung Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Các cấp, các ngành chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được UBND tỉnh phân công thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát đôc đốc tiến độ thực hiện, có sơ kết, đánh giá, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo quy định.
3. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, chính sách trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ ở các cấp theo quy định của pháp luật đảm bảo tính chính xác, công bằng; minh bạch và hiệu quả. Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, hoạt động chăm sóc, trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ vươn lên sống độc lập, hòa nhập cộng đồng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để người tâm thần, trẻ tự kỷ tiếp cận các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, học nghề, việc làm, tín dụng, trợ giúp xã hội, hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao...
- Thành lập lại, mở rộng phát triển Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần tỉnh; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và phục hồi chức năng, trị liệu cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí nặng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội.   

- Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí nặng ngoài công lập.

4. Lồng ghép các chỉ tiêu liên quan đến người tâm thần, trẻ tự kỷ trong chương trình phát triển kinh tế- xã hội và trong hệ thống cơ sở dữ liệu của các sở, ngành, địa phương, đơn vị để phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ hưởng lợi các dịch vụ xã hội cơ bản còn thiếu hụt trong các chương trình, đề án mà ngành, đơn vị đang triển khai thực hiện.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ
- Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

- Khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước đầu tư cho các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

- Động viên, khuyến khích người người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, vươn lên sống độc lập, hòa nhập xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để trợ giúp cho người người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Ngoài trách nhiệm của các cơ quan nhà nước thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các Tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức của người khuyết tật, Hội bảo trợ người khuyết tật, các tập thể, cá nhân có khả năng và điều kiện tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, ngoại giao nhân dân để thu hút thêm nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí ổn định cuộc sống góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 Để bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch cần áp dụng cơ chế huy động đa nguồn lực, trong đó ngân sách nhà nước chiếm vị trí quan trọng. Nguồn kinh phí thực hiện như sau:

1. Được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo sự phân cấp ngân sách nhà nước:
- Kinh phí hỗ trợ từ Trung ương.

- Kinh phí ngân sách tỉnh: 8.200 triệu đồng (có phụ lục chi tiết kèm theo).

- Kinh phí ngân sách huyện, thành phố (cấp huyện bố trí ngân sách theo kế hoạch triển khai chương trình trên địa bàn).

2. Kinh phí xã hội hóa:

- Các nhà đầu tư cho cơ sở trợ giúp xã hội.
- Chính quyền các cấp khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước, Quốc tế có các hoạt động nhân đạo, từ thiện để huy động thêm nguồn lực trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí.
3. Tổ chức tốt việc lồng ghép các chương trình dự án khác với thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch trợ giúp người tâm thần của tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan

1.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kế hoạch và pháp luật về người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiều tâm trí; tổ chức lao động trị liệu; truyền thông, nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ người tâm thần, trẻ tự kỷ.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương:

+ Tổ chức tổng điều tra về người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh.

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, hoạt động trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 thực hiện trên địa bàn tỉnh; nâng cấp cơ sở vật chất cho Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần; nâng mức trợ cấp nuôi dưỡng người tâm thần tại Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của tỉnh.
+ Triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì theo kế hoạch này.
+ Chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện  công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, Pháp luật về người tâm thần.
- Định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh và Bộ Lao động- TB&XH theo quy định.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, hoạt động, dự án về trợ giúp người tâm thần.
1.3. Sở Tài chính

Tham mưu và bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí theo quy định của pháp luật và kế hoạch này.
1.4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện hoạt động phát hiện, hỗ trợ y tế phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rỗi nhiễu tâm trí tại cộng đồng và trong các cơ sở trợ giúp xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế về chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rỗi nhiễu tâm trí.
1.5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu đề xuất và triển khai thành lập các cơ sở giáo dục, lớp giáo dục chuyên biệt cho trẻ tự kỷ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện lồng ghép các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; triển khai các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm đối với các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện tự kỷ và rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ sở y tế có liên quan thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh, sinh viên, học viên bị tự kỷ, rỗi nhiễu tâm trí và mắc bệnh tâm thần.

- Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH trong quản lý trẻ tự kỷ tại các cơ sở giáo dục.

1.6. Sở Thông tin và Truyền thông

 Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan xây dựng và tích hợp các dữ liệu về người tâm thần, trẻ em tự kỷ. Chỉ đao các cơ quan thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

1.7. Sở Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng sức khỏe tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

1.8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn. Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, lồng ghép kinh phí các chương trình, các đề án có liên quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhà nước đối với người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.
- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rỗi nhiễu tâm trí tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản, dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế khi có nhu cầu, nhất là việc tiếp cận các dịch vụ về giáo dục, y tế văn hóa, thể thao … trên địa bàn.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách trợ giúp người tâm thần. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa tại địa phương để chăm lo ngày càng tốt hơn về vật chất và tinh thần cho người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí tật ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng xã hội.


1.9. Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội người mù, Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin và các tổ chức xã hội của tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ; tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về trợ giúp người tâm thần. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức thành viên, các đơn vị cấp dưới huy động sức mạnh của toàn dân có các hoạt động thiết thực, hiệu quả trợ giúp người tâm thần, đặc biệt là những người tâm thần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Công tác báo cáo

 Hàng năm, định kỳ 6 tháng và cuối năm các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Lao động-TB&XH để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-TB&XH.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Lao động-TB&XH để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (báo cáo);

- TT Tỉnh ủy (báo cáo);

- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ tỉnh, các Tổ chức
  chính trị - xã hội,
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các Hội cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP (thực hiện);
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, KT;
- Lưu: VT, KGVX.
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